
UBND TỈNH BẮC GIANG 

BAN DÂN TỘC 

 

           Số:         /QĐ- BDT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày         tháng 5 năm 2024 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn công tác đưa đại biểu người có uy tín  

trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang đi giao lưu, học tập 

 kinh nghiệm tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An năm 2024 

 

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 06/03/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy 

tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định số 28/2023/QĐTTg ngày 23/11/2023 

của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

Ủy ban Dân tộc, hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-

2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025; Thông tư 02/2023/TT-UBDT ngày 

21/8/2023 của Ủy ban Dân tộc, về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

02/2022/TT-UBDT; 

Căn cứ Quyết định số 1/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang 

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang;  

Căn cứ văn bản số 702/STC-HCSN ngày 19/3/2024 của Sở Tài chính, về việc 

thẩm định dự toán thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số & miền núi năm 2024 (lần 2);  

Căn cứ văn bản cử đại biểu tham gia Đoàn công tác của UBND các huyện: Lục 

Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn công tác đưa đón đại biểu người có uy tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang đi giao lưu, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Thanh 

Hóa, Nghệ An năm 2024. 
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- Tổng số 88 thành viên, gồm: Lãnh đạo, công chức Ban Dân tộc; công chức 

Phòng dân tộc các huyện; cán bộ Công an, Y tế; 80 người uy tín trong đồng bào dân 

tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang. 

(Chi tiết theo Phụ lục  01, 02 đính kèm) 

- Thời gian: Từ ngày 15-19/5/2024. 

Điều 2. Đoàn công tác có nhiệm vụ tổ chức đưa đón, phục vụ người có uy tín đi 

giao lưu, học tập kinh nghiệm đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và báo cáo kết quả 

với Trưởng Ban theo quy định; Đoàn công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Hành 

chính - Tổng hợp, Kế toán Ban và các ông/bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi 

hành./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, HCTH 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Vi Thanh Quyền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 01 

 DANH SÁCH ĐOÀN CÔNG TÁC 

Đưa đón và phục vụ Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bắc 

Giang đi giao lưu, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BDT ngày        /5/2024 

của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 
Thành phần 

đoàn 

Ghi  

chú 

1 Trương Văn Bảo Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh 
Trưởng đoàn 

công tác 
 

2 Hoàng Tiến Công 
Trưởng phòng Hành chính - 

Tổng hợp, Ban Dân tộc tỉnh 
Thành viên  

3 Chu Thị Thu Trang 
Chuyên viên Phòng Hành chính 

- Tổng hợp, Ban Dân tộc tỉnh 
Thành viên  

4 Lương Thanh Hà 
Nhân viên Phòng Hành chính - 

Tổng hợp, Ban Dân tộc tỉnh 
Thành viên  

5 Trần Thanh Thuận 
Chuyên viên Phòng Dân tộc 

huyện Lục Ngạn 
Thành viên  

6 Nông Văn Đàm 
Chuyên viên Phòng Dân tộc 

huyện Yên Thế 
Thành viên 

 

7 
Đặng Hồng Sơn Cán bộ Phòng An ninh nội địa, 

Công an tỉnh 

Thành viên  

8 
Phạm Trung Đông  Điều dưỡng Khoa Nội A, Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh 

Thành viên  

 

BAN DÂN TỘC TỈNH BẮC GIANG



Phụ lục 02 

DANH SÁCH  

Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bắc Giang 

đi giao lưu, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BDT ngày         /5/2024 

của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang) 

 

TT Họ và tên người có uy tín Địa chỉ thôn, xã Ghi chú 

I Huyện Lục Ngạn   

1 Hoàng Văn Lùng Thôn Cầu Sắt, xã Sơn Hải  

2 Hoàng Văn Tới Thôn Phượng Năng, xã Kiên Thành  

3 Lâm Văn Cẳm Thôn Nguộn, xã Kiên Thành  

4 
Tẩy Ngọc Sạc Thôn Thượng Phương Sơn, xã Hồng 

Giang  

5 Trần Văn Hùng Thôn Tân Mộc, xã Tân Mộc  

6 Leo Su Tệt Thôn Tân Đồng, xã Tân Mộc  

7 Nịnh Văn Hang Thôn Đồng Bụt, xã Đèo Gia  

8 Chu Văn Đậu Thôn Dọc Đình, xã Biên Sơn  

9 Hoàng Văn Cẩm Thôn Nến Bấu, xã Biên Sơn  

10 Lý Văn Cậy Thôn Rãng, xã Sa Lý  

11 Vi Văn Cun Thôn Núi Lều, xã Giáp Sơn  

12 Lê Văn Lỳ Thôn Vành Dây, xã Giáp Sơn  

13 Lương Văn Phới Thôn Đồng Man, xã Biển Động  

14 Trần Văn Cảnh Thôn Nam Điện, xã Nam Dương  

15 Nguyễn Quang Lân Thôn Biềng, xã Nam Dương  

16 Nguyễn Thị Thành Thôn Thủ Dương, xã Nam Dương Nữ 

17 Phạm Đức Mùi Thôn Sàng Nội, xã Tân Quang  

18 Tạ Văn Cón Thôn Cá 3, xã Tân Quang  

19 Phạm Thị Liên Thôn Cá 1, xã Tân Quang Nữ 

20 Vi Văn Chiến Thôn Số Ba, xã Quý Sơn  
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TT Họ và tên người có uy tín Địa chỉ thôn, xã Ghi chú 

21 Nguyễn Văn Sáng Thôn Giành Mới, xã Quý Sơn  

22 Tẩy Văn Cun Thôn Đoàn Kết, xã Quý Sơn  

23 Nguyễn Văn Sìn Thôn Hồ Quế, xã Thanh Hải  

24 Vi Văn Phắn Thôn Quý Thượng, xã Thanh Hải  

25 Trương Văn Tài Thôn Bừng Rồng, xã Thanh Hải  

26 La Văn Quán Thôn Ao Tán, xã Đồng Cốc  

27 Lủ Phạp Pồ Thôn Phúc Hoà, xã Đồng Cốc  

28 Lý Văn Lỷ Thôn Đồng Dau, xã Tân Sơn  

29 Lương Thị Nón Thôn Ổi, Thị trấn Chũ Nữ 

30 Hà Văn Thành Thôn Luồng, xã Tân Lập  

31 Vi Nhúc Sáng Thôn Cà Phê, xã Tân Lập  

32 Trần Mạnh Thung Thôn Cấm Vải, xã Kiên Lao  

33 Hoàng Thị Mùi Thôn Ván A, xã Phú Nhuận Nữ 

34 Mông Văn Phú Thôn Ván B, xã Phú Nhuận  

35 Nông Văn Thư Thôn Suối Chạc, xã Phong Vân  

36 Chu Văn Pái Thôn Hợp Thành, xã Hộ Đáp  

37 Lý Văn Ngọc Thôn Sậy To, xã Trù Hựu  

38 Lý Văn Thành Thôn Sậy, xã Trù Hựu  

39 Nguyễn Văn Quý Thôn Thanh Cầu, xã Trù Hựu  

40 Lục Văn Toàn Thôn Ao Nhãn, xã Tân Hoa  

41 Nông Văn Lâm Thôn Thanh Văn 1, xã Tân Hoa  

III Huyện Lục Nam   

1 Tống Văn Nông Thôn Đèo Quạt, xã Lục Sơn  

2 Hoàng Anh Quân Thôn Khe Sâu, xã Trường Sơn  

3 Trường Văn Cầu Thôn Nghè Mản, xã Bình Sơn  

4 Phùng Văn Sáng Thôn Trại Găng, xã Vô Tranh  
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TT Họ và tên người có uy tín Địa chỉ thôn, xã Ghi chú 

5 Lý Say Hùng Thôn Trại Lán, xã Vô Tranh  

6 Loan Văn Mầu Thôn Ao Sen, xã Vô Tranh  

7 Phạm Văn Thành Thôn An Phúc, xã Trường Giang  

8 Triệu Bá Hiền Thôn Đồng Man, xã Nghĩa Phương  

9 Phan Văn Năm  Thôn Ba Gò, xã Nghĩa Phương  

10 Vắn Văn Toàn Thôn Trí Yên, xã Nghĩa Phương  

11 Chu Văn Hùng Thôn Đồng Cống, xã Bảo Sơn  

12 Lý Văn Thường Thôn Hòn Ngọc, xã Tam Dị  

13 Triệu Văn Hạnh Bản Vua Bà, xã Trường Sơn  

14 Phương Văn Sính  Thôn Đoàn Tùng, xã Đông Phú  

15 Viên Văn Bảo Thôn Bãi Dài, xã Huyền Sơn  

16 Từ Văn Vân Thôn Chùa, xã Huyền Sơn  

IV Huyện Yên Thế   

1 Lục Văn Bẩy Thôn Trại Nhì, xã Hồng Kỳ  

2 Hùng Văn Chầu Bản Cầu Tư, xã Hồng Kỳ  

3 Lâm Văn Ngọc Thôn Thôn Hồng, xã Hồng Kỳ  

4 Hoàng Ngọc Ninh Thôn Thái Hà, xã Đồng Hưu  

5 Lương Xuân Thu Bản Trại Tre, xã Đồng Hưu  

6 Liểu Công Viên Thông Ao Gáo, xã Đồng Hưu  

7 Hứa Văn Pẹc Bản Lò Than, xã Canh Nậu  

8 Lã Văn Toán Bản Dốc Đơ, xã Canh Nậu  

9 Triệu Hồng Hái Bản Khuôn Đống, xã Canh Nậu  

10 Đoàn Văn Thư Bản Diễn, xã Tam Tiến  

11 Nguyễn Thị Khánh Bản Chàm, xã Tam Tiến Nữ 

12 Tô Ngọc Sơn Thôn Đồng Cờ, xã Tiến Thắng  

13 Lăng Thị Thái Thôn Song Sơn, xã Tiến Thắng Nữ 
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TT Họ và tên người có uy tín Địa chỉ thôn, xã Ghi chú 

14 Hứa Văn Đồng Thôn Chỉ Chòe, xã Đồng Lạc  

15 Vi Hồng Nhân Thôn Cây Gạo, xã Đồng Lạc  

16 Triệu Văn Thiện Thôn Tiếu, xã Đồng Lạc  

17 Lý Viết Minh Thôn Đồng Bông, xã Tân Hiệp  

18 Phương Thị Sâm ThônYên Thế, xã Tam Hiệp Nữ 

19 Triệu Tiến Khải Thôn Đồng Mơ, xã Tam Hiệp  

20 Nguyễn Đức Duệ Bản Na Lanh, xã Đồng Vương  

V Huyện Lạng Giang   

1 Nông Văn Tựa Thôn Đồn Cầu Bằng, xã Hương Sơn  

2 Trần Văn Dần Thôn Chí Mìu, xã  Hương Sơn  

3 Vương Văn Khang Thôn Cần Cốc, xã Hương Sơn  

 

(Tổng số 80 đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Bắc Giang) 

BAN DÂN TỘC TỈNH BẮC GIANG 
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